                            BÀI ÔN TẬP TV 3      SỐ 1


Bài 1: Chép lại đoạn thơ sau và gạch chân từ ngữ nhân hoá:
Ông trời nổi lửa đằng đông
Bà sân vấn chiếc khăn hồng đẹp thay
Bố em xách điếu đi cày
Mẹ em tát nước nắng đầy trong thau
Cậu mèo đã dậy từ lâu
Cái tay rửa mặt, cái đầu nghiêng nghiêng.
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................

Bài 2: Gạch dưới bộ phận câu trả lời câu hỏi Khi nào?
a, Người Tày, người Nùng thường múa sư tử vào các dịp lễ hội mừng xuân.

b, Tháng năm, bầu trời như chiếc chảo khổng lồ bị nung nóng úp chụp vào xóm làng.

c, Bác Hồ đọc bản tuyên ngôn độc lập vào ngày 2 tháng 9 năm 1945.

Bài 3: Đặt 3 câu theo kiểu Ai thế nào?,Ai ở đâu?
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
Bài 4: Viết lại các từ và cụm từ sau cho đúng quy tắc viết hoa:
 hưng đạo vương, trường sơn, cần thơ, trưng trăc, trưng nhị.
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................








BÀI ÔN TẬP  SỐ 2


Bài 1   Tìm từ chỉ sự vật, hoạt động, đặc điểm trong các câu sau:
Tiếng đàn bay ra vườn. Vài cánh ngọc lan êm ái rụng xuống nền đất mát rượi…Hoa mười giờ nở đỏ quanh các lối đi ven hồ.
- Các từ chỉ sự vật là:......................................................................................
- Các từ chỉ hoạt động là:......................................................................................
- Các từ chỉ đặc điểm là:......................................................................................
Bài 2: Đặt 3 câu theo mẫu câu “Ai là gì?”
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
........................................................................................................................
Bài 3 : Đặt câu hỏi cho bộ phận in đậm trong các câu sau.
a) Ông học được nghề thêu ở Trung Quốc trong một lần đi sứ.
b) Trần Quốc Khái  ở huyện Thường Tín, Hà Tây.
















BÀI ÔN TẬP  SỐ 3
Dựa vào nội dung bài đọc “CẬU BÉ THÔNG MINH” để khoanh tròn vào trước ý đúng trong câu trả lời dưới đây.
      1. Mục đích chính của câu chuyện nói về ai?
a.  Đức Vua.   
b.  Cậu bé.
c. Nỗi lo sợ của dân làng khi vua ban lệnh.
      2. Đầu tiên, nhà vua nghĩ ra kế gì để tìm kiếm người tài? 
a.  Lệnh cho mỗi làng trong vùng phải nộp một con gà trống biết đẻ trứng.
b. Lệnh cho mỗi làng trong vùng phải rèn một con dao thật sắc để xẻ thịt      chim.
c. Lệnh cho mỗi làng trong vùng phải làm ba mâm cỗ bằng một con chim sẻ.
     3. Trong lần thử tài đầu tiên, cậu bé đã làm cách nào để cho vua thấy lệnh của ngài là vô lý?
a.  Cậu đưa ra một câu chuyện “Bố đẻ em bé” khiến vua nhận thấy là vô lý.
b.  Cậu bé kêu khóc om sòm.
c.  Cậu bé xin vua tha cho làng khỏi phải nộp gà trống biết đẻ trứng.
    4. Vì sao trong cuộc thử tài lần sau, cậu bé yêu cầu vua rèn chiếc kim khâu thành một con dao thật sắc để xẻ thịt chim?
a.  Vì muốn xẻ thịt chim thì phải cần đến dao thật sắc.
b.  Vì muốn làm ba mâm cỗ thì phải cần có một chiếc kim.
c.  Vì khi yêu cầu một việc vua không làm nổi thì cậu bé cũng không phải thực hiện lệnh vua.
   5. Lời nói của cậu bé được đặt sau những dấu câu nào?
a.   Dấu phẩy. 
b.   Dấu chấm, dấu chấm hỏi. 
c.   Cả hai ý trên đều đúng.
  







BÀI ÔN TẬP  SỐ 4

Dựa vào nội dung bài đọc “CÔ GIÁO TÝ HON” để khoanh tròn vào trước ý đúng trong câu trả lời dưới đây.
1. Các bạn nhỏ chơi trò gì trong bài?
a.  Trò chơi làm cô giáo.
b.  Trò chơi làm học trò.
c.  Trò chơi lớp học: cô giáo và học trò.
2. Những cử chỉ nào của Bé giống cô giáo nhất?
a.  Kẹp lại tóc, thả ống quần xuống, lấy nón của má đội lên đầu.
b.  Bẻ nhánh Trâm Bầu làm thước.
c.  Cả hai ý trên đều sai.
3. Cử chỉ nào của những đứa em của Bé giống học trò nhất?
a.  Bé đánh vần từng tiếng. Đàn em ríu rít đánh vần theo.
b.  Bé Thanh mở to đôi mắt hiền dịu nhìn tấm bảng.
c.  Mấy đứa em chống tay ngồi nhìn chị.
4. Từ nào dưới đây là từ chỉ trẻ em?
a.  Thanh niên.
b.  Thiếu niên.
c.  Trung niên.
5. Đặt câu hỏi cho bộ phận in đậm của câu nào dưới đây?
a.  Chim chích bông là bạn của trẻ em.
b.  Cây tre là hình ảnh thân thuộc của làng quê Việt Nam.
c.  Thiếu nhi là măng non của đất nước.














BÀI ÔN TẬP  SỐ 5
Dựa vào nội dung bài đọc “CHIẾC ÁO LEN” để khoanh tròn vào các câu trả lời đúng nhất. 
1- Mùa đông năm ấy lạnh như thế nào?
a.  Lạnh cóng.
b.  Lạnh giá.
c.  Lạnh buốt.
2- Bạn Tuấn đã thực hiện một việc làm nhường nhịn em gái bằng lời nói như thế nào?
a.  Mẹ hãy để dành tiền mua áo cho em Lan
b.  Mẹ mua áo cho con (Tuấn ) và em (Lan).
c.  Mẹ không mua áo len cho em Lan.
3- Vì sao Lan suy nghĩ lại và ân hận vì yêu cầu của mình đối với mẹ?
a.  Vì Lan cảm động trước tình thương của mẹ và lòng tốt của anh.
b.  Vì Lan thấy mình ích kỷ, chỉ nghĩ đến mình mà ko nghĩ đến anh.
c.  Cả hai ý trên đều đúng.
4- Câu chuyện khuyên ta điều gì?
a.  Dũng cảm.
b.  Nhường nhịn.
c.  Thật thà.
5- Trong các câu dưới đây, câu nào có hình ảnh so sánh?
a.  Bố tôi vốn là một thợ rèn vào loại giỏi.
b.  Sông Hồng là con sông mang lại nhiều phù sa cho ruộng đồng.
c.  Những đêm trăng sáng, dòng sông là một đường trăng lung linh dát vàng.



         				












                                      BÀI ÔN TẬP  SỐ 6
      					
Dựa vào nội dung bài đọc “NGƯỜI MẸ” để khoanh tròn vào trước ý đúng trong các câu trả lời dưới đây.
1- Bụi gai chỉ đường cho bà mẹ với điều kiện gì?
a. Bà mẹ khẩn khoản cầu xin bụi gai.
b.  Bà mẹ phải tưới nước cho bụi gai đâm cành, nẩy lộc.
c.  Bà mẹ ôm ghì bụi gai đến nỗi máu nhỏ xuống từng giọt đậm.
2- Hồ nước chỉ đường cho bà mẹ với điều kiện gì?
a)  Bà mẹ phải chèo thuyền vuợt qua hồ nước đến nơi ở Thần Chết.
b)  Bà mẹ van xin để hồ nước chỉ đường cho bà.
c)  Bà mẹ khóc đến nỗi đôi mắt rơi xuống hồ, hoá thành hai hòn ngọc.
3- Nội dung chính của câu chuyện nói lên điều gì?
a.  Lòng hi sinh tất cả vì con của người mẹ.
b.  Sự dũng cảm của người mẹ.
c.  Người mẹ không sợ Thần Chết.
4- Câu tục ngữ nào dưới đây nói lên tình cảm của anh chị em đối với nhau?
a.  Con có cha như nhà có nóc.
b.  Chị ngã em nâng.
c.  Anh em như thể tay chân.
5- Câu “Bà mẹ là người rất thương con” thuộc loại mẫu câu nào?
a.  Ai là gì?
b.  Ai làm gì?
c.  Ai thế nào?
           









                                


                             BÀI ÔN TẬP  SỐ 7
Dựa vào nội dung bài đọc “HAI BÀ TRƯNG” khoanh tròn trước ý đúng trong các câu trả lời sau:
	1. Những tội ác của giặc ngoại xâm đối với dân ta?
a.  Chúng thẳng tay chém giết dân lành, cướp hết ruộng nương màu mỡ.
b. Chúng bắt dân ta lên rừng săn thú lạ, xuống biển mò ngọc trai khiến bao người thiệt mạng vì hổ báo….
c.  Cả hai ý trên đều đúng.
	2. Mục đích chính của câu chuyện nói về ai?
a. Tô Định. 
b.  Hai Bà Trưng.
c.  Thi Sách.
	3. Khí thế của đoàn quân khởi nghĩa được thể hiện qua chi tiết nào?
a.  Đoàn quân rùng rùng lên đường.
b.  Tiếng trống đồng dội lên vòm cây, đập vào sườn đồi, theo suốt đường hành quân.
c.  Cả hai ý trên đều đúng.
	4. Vì sao bao đời nay nhân dân ta tôn kính Hai Bà Trưng?
a. Vì Hai Bà Trưng đã lãnh đạo nhân dân giải phóng đất nước.
b.  Vì Hai Bà Trưng là hai vị nữ anh hùng chống ngoại xâm đầu tiên trong lịch sử nước ta.
c.  Cả hai ý trên đều đúng.
	5. Bộ phận in đậm trong câu “Tối mai, anh Đom Đóm lại đi gác” trả lời cho câu hỏi nào?
[bookmark: _GoBack]a.  Ở đâu?
b.  Khi nào?
c.  Vì sao?
     6.Gạch dưới bộ phận câu trả lời cho câu hỏi “Thế nào?”:
                a.  Những cánh rừng Việt Bắc xanh ngút ngàn từ bao đời nay.
                b.  Ngọn núi đá cao chót vót như chạm tới mây trời.
                c.  Đồng bào các dân tộc thiểu số trọn đời thủy chung với cách mạng.
     





                                        BÀI ÔN TẬP  SỐ 8
Dựa vào nội dung bài đọc “ÔNG TỔ NGHỀ THÊU” để khoanh tròn vào trước ý đúng trong các câu trả lời sau:
	1. Mục đích chính của câu chuyện nói về ai?
a.  Trần Quốc Khái.
b. Nhân dân Thường Tín.
c. Vua Trung Quốc.
	2. Vua Trung Quốc nghĩ ra cách gì để thử tài sứ thần Việt Nam?
a. Vua sai dựng một cái lầu cao, mời sứ thần Việt Nam lên chơi rồi cất thang đi.
b. Lầu chỉ có pho tượng phật, hai cái lọng, một bức tượng thêu ba chữ “phật trong lòng” và một vò nước.
c. Cả hai ý trên đều đúng.
	3. Trần Quốc Khái đã làm thế nào để xuống đất bình yên vô sự?
a.  Trần Quốc Khái bẻ dần tượng mà ăn.
b.  Trần Quốc Khái ôm lọng nhảy xuống đất bình yên vô sự.
c.  Trần Quố c Khái nhớ nhập tâm cách thêu trướng và làm lọng.
	4. Vì sao Trần Quốc Khái được suy tôn là ông tổ nghề thêu?
a. Vì Trần Quốc Khái được triều đình cử đi sứ bên Trung Quốc.
b.  Vì Trần Quốc Khái truyền cho dân nghề thêu và nghề làm lọng.
c.  Vì vua Trung Quốc khen ông là người có tài đặc biệt.
	5. Bộ phận in đậm trong câu “Ở Trung Quốc, Trần Quốc Khái học được nghề thêu” trả lời cho câu hỏi nào?
a.  Khi nào?
b.  Ở đâu?
c.  Vì sao?
    6.Bộ phận in đậm trong câu “Ông ngoại dẫn tôi đi mua vở, chọn bút” trả lời cho câu hỏi nào?
a. Là gì?
b. Làm gì?
c. Thế nào?
	7. Câu “Đàn chim bay trên cao”được cấu tạo theo mẫu cao nào dưới đây?
a. Ai-làm gì?                     B. Cái gì-làm gì?

                     




                                 


